
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 1A, tổ 13d, ngõ 111, đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ TẤN PHÁT

0108357421

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: 
- Dịch vụ massage
- Tẩm quất
(Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016)

9610

2. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

3. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

4. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Hoạt động của các quán chế biến và phục vụ khách 
hàng tại chỗ các loại đồ uống như: cà phê, nước sinh tố, nước 
mía, nước quả, quán chè đỗ đen, đỗ xanh

5630

5. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: 
- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác
- Bán buôn dầu thô
- Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
- Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ 
TẤN PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN PHAT DEVELOPMENT ANH 
SERVICES LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01636799999
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, vécni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
Nhóm này gồm: Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực 
in, tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa 
tổng hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, 
muối công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...
- Bán buôn các đồ thờ cúng và các hàng hóa phục vụ tín 
ngưỡng, các sản phẩm trầm hương

4669

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác
(Nhóm này gồm: Hoạt động lưu giữ hàng hóa tại các kho bãi 
thông thường (trừ kho ngoại quan và kho có gắn thiết bị đông 
lạnh) để lưu giữ, bảo quản hàng hóa thuộc giao dịch bình 
thường như nguyên liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, hàng hoá 
tiêu dùng, máy móc thiết bị...)

5210(Chính)

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và 
đường bộ
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường 
bộ
Nhóm này gồm: Hoạt động của các bến, bãi ô tô, điểm bốc xếp 
hàng hoá; Hoạt động quản lý đường bộ, cầu, đường hầm, bãi 
đỗ xe ô tô hoặc gara ôtô, bãi để xe đạp, xe máy

5221

10. Quảng cáo
Chi tiết: Trưng bày sản phẩm đồ gỗ, đồ thủ công mỹ nghệ

7310

11. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633
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12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ thờ cúng và các hàng hóa phục vụ tín ngưỡng, các 
sản phẩm trầm hương, trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

13. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ uống có cồn: rượu mạnh, rượu vang, bia
- Bán lẻ đồ không chứa cồn: các loại đồ uống nhẹ, có chất 
ngọt, có hoặc không có ga như: côca côla, pépsi côla, nước 
cam, chanh, nước quả khác...
- Bán lẻ nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng 
chai khác
- Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ rượu vang và bia có chứa cồn ở 
nồng độ thấp hoặc không chứa cồn

4723

15. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự.

4649

16. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ

1629

17. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết:
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
- Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác

4933

18. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752
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19. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch
(Điều 49 Luật Du lịch năm 2017)

5510

20. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
- Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống
- Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác

5610

21. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 
khác
Nhóm này cũng gồm: Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm 
làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

4730

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

23. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết:
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

3100

24. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Cho thuê văn phòng
- Cho thuê mặt bằng
(Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành)

6810

25. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

26. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ karaoke
(Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016)

9329
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20.000.000.000 VNĐ

27. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, an ninh, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 
môi trường và điều kiện kinh doanh đối với những ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 024082000244

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P703 Nhà B11C Khu đô thị mới Nam Trung Yên, 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 1A, tổ 13d, ngõ 111, đường Nguyễn Xiển, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN VĂN NAM Nam
25/04/1982 Kinh Việt Nam

08/01/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024082000244
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P703 Nhà B11C Khu đô thị mới Nam Trung Yên, 
Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: P703 Nhà B11C Khu đô thị mới Nam Trung Yên, Phường Trung Hoà, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN NAM         Nam

25/04/1982 Kinh Việt Nam

08/01/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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